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(Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 09/03 - 13/03/2026)
                       GV dạy sáng:  Lò Thị Thương       Chiều:  Lê Thị Huệ               

Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Cô đón trẻ. Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, chào bạn, cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy 
định, cô trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường thuỷ, đường hàng 
không. Cho trẻ chơi tự do ở các góc theo ý thích.
- Cô điểm danh trẻ và cho trẻ thể dục sáng. 

Đón trẻ, 
chơi - 

Thể dục 
buổi 
sáng

(80-90p)

* Nội dung
- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.
- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước.
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên
* Mục tiêu
Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục sáng theo nhạc 
* Chuẩn bị
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng
- Vòng/gậy thể dục, hoa tay, Nhạc thể dục 
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng
* Tổ chức hoạt động
1. Khởi động
- Cho trẻ đi thường, đi bằng mũi chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, chạy  
chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường, chuyển đội hình thành 3 hàng.
2. Trọng động
- Trẻ nghe và tập theo nhạc, theo cô các động tác; hô hấp, tay,lưng bụng, lườn, chân.
- Mỗi động tác tập 2 lần 4 nhịp (thứ 2,4,6 tập với hoa tay, thứ 3,5 tập với vòng, gậy)
3. Hồi tĩnh
 Cho trẻ chơi trò chơi "Máy bay" hoặc cho trẻ đi nhẹ nhàng 2-3 phút.

Hoạt 
động học
(30-40p)

Thể dục
 Đập bắt bóng 

tại chỗ
TCVĐ: Ô tô về 
bến

KPKH
Tìm hiểu 1 số 
Phương tiện 
giao thông 

đường thủy, 
đường hàng 

không

Làm quen 
với văn hoc

Thơ “Xe 
chữa cháy” 

Tạo hình
Xé, dán thuyền 

(ĐT)

Âm nhạc
- NDTT: DH 
“Bạn ơi có 
biết không?
- NDKH: NH: 
Em đi chơi 
thuyền
- TCAN: Ai 
nhanh nhất

Hoạt 
động 
chơi 
ngoài 
trời

(30-40p)

- Quan sát: Cây hoa cánh bướm, cây hoa cúc áo, Trải nghiệm làm thuyền, …Hoạt động 
lao động: Nhặt lá, tưới cây, lau lá,…
- Trò chơi vận động: Bánh xe quay, Ô tô vào bến, cướp cờ, Ai nhanh nhất; Trò chơi DG  
kéo co, nu na nu nống….
- Chơi theo ý thích: Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi với cát nước, chơi với hột hạt, giấy, 
lan tre, đập bóng....

Chơi, 
hoạt 

động ở 
các góc
(40-50p)

 * Nội dung
- Góc xây dựng: 
Xây bến tàu, sân 
bay, nhà ga,...
- Góc phân vai: 
Bán hàng, nấu ăn

  Mục tiêu
- Trẻ biết xếp 
Xây bến tàu, nhà 
ga, sân bay,…
- Biết phản ánh 
hành động của 

 * Chuẩn bị
- Khối gỗ 
các loại, nút 
nhựa, cây 
hoa, cỏ…
- Đồ chơi 
bác sĩ, rau 

 * Tổ chức hoạt động
1. Ổn định tổ chức, thỏa thuận 
trước khi chơi: Cô cho trẻ hát 
“Em đi chơi thuyền” dẫn dắt trò 
chuyện với trẻ về bản thân, cô 
giới thiệu các góc. 



- Góc Tạo hình: 
Làm anbum Ptgt 
đường thuỷ, 
đường hàng 
không,…
- Góc thư viện: 
Xem tranh truyện 
về PTgt đường 
thuỷ, đường hàng 
không,…
- Góc thiên nhiên: 
Lau lá, tưới cây.

người bán hàng, 
nấu ăn....
- Biết làm 
anbum về ptgt 
đường thuỷ, 
đường hàng 
không,….
- Biết giở sách 
theo chiều từ 
phải qua trái 
xem tranh ảnh, 
ptgt,…
- Biết cs cây, lau 
lá nhẹ nhàng

của quả các 
loại… 
- Sáp màu, 
giấy vẽ, đất 
nặn...
- Tranh, 
ảnh, sách 
báo…
- Xô, nước,  
sỏi, cát, 
xẻng, bình 
tưới…

2. Quá trình chơi:  Trẻ về các 
góc chơi bày đồ chơi phân vai 
chơi và công việc. Cô nhập vai 
chơi cùng trẻ gợi mở trẻ chơi : 
VD Hôm nay bác định xây gì? 
Xây hàng rào bác xây như thế 
nào?Cô khuyến khích trẻ giao 
lưu giữa các nhóm, vai chơi
3. Nhận xét, kết thúc buổi chơi:  
Cho trẻ nhận xét theo từng 
nhóm. Cho trẻ thu dọn đồ chơi 
cất gọn gàng  

Ăn trưa
(60-70p)

 Cô hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt, chuẩn bị bàn ghế, bát thìa cho bữa ăn.Trò chuyện 
với trẻ về 1 số món ăn quen thuộc ở trường và gia đình. Rèn kỹ năng sử dụng bát, 
thìa khi ăn, cốc khi uống nước đúng cách. 

Ngủ trưa
(140-
150p)

Trẻ cùng cô sắp xếp, chuẩn bị chỗ ngủ. Cho trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc. Cô mở nhạc 
nhẹ nhàng trong giờ ngủ, bao quát có mặt trong lúc trẻ ngủ.

Ăn phụ
(20-30p)

Nhắc trẻ ăn không nói chuyện, không cười đùa, không lấy tay bốc thức ăn, không làm 
rơi vãi, ăn xong xếp bàn, ghế cùng cô vào đúng nơi quy định.
-  Xem truyện 
tranh Ebook: 
Chuyến du 
ngoạn trên chợ 
nổi
- Chơi ở  các góc 
theo ý thích

- TCM: Chồng 
đống chồng đe 
- Xem phim hoạt 
hình TYVN: Bãi 
biển đông đúc-
Quy tắc khi đi 
chơi ở bến

-  Đọc đồng 
dao: Đi cầu 
đi quán, rềnh 
rềnh ràng 
ràng.
- Kỹ năng 
ứng phó khi 
bị mắc kẹt 
trong xe ô 
tô.

- Làm anbum 
phương tiện 
giao thông 
đường thuỷ, 
đường hàng 
không,...
- Chơi ở  các 
góc theo ý 
thích

- Văn nghệ 
cuối tuần
-  Vệ sinh đồ 
dùng, đồ chơi.Chơi, 

hoạt 
động 
theo ý 
thích

(70-80p)

Nêu gương cuối ngày/Nêu gương cuối tuần

Trả trẻ
(60-70)

Cô cho trẻ chơi tự do ở các góc, trò chuyện với trẻ về một số Ptgt đường thuỷ, đường 
hàng không. Cô cho trẻ vệ sinh, trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Vệ 
sinh – trả trẻ.

    
                   
               Tổ trưởng chuyên môn
                     (Ký duyệt)

              Nguyễn Thanh Thương

                   
                  Ngày 04  tháng 03 năm 2026

Giáo viên

              Lò Thị Thương    Lê Thị Huệ
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